
Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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1 Vương Thị Kim Anh 10/02/1996
TDP Văn Trì 4 - phường 
Minh Khai - quận Bắc Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

TDP Văn Trì 4 - phường 
Minh Khai - quận Bắc Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

001196028290 01/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08050/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

2 Trần Thị Bích Câu 20/02/1961
Khu 3 - phường Suối Hoa - 
thành phố Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh

Khu 3 - phường Suối Hoa - 
thành phố Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh
027161000423 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2089/CCHN-D-SYT-BN 22/10/2020

3 Thái Đình Chiến 20/10/1986
Bản Tả Làn Than - phường 
Tân Phong - thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Tả Làn Than - phường 
Tân Phong - thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
040086030747 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 391/CCHN-D-SYT-LCH 17/03/2022

4 Nguyễn Bá Đăng 15/10/1992
Xã Phú Đa - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Phú Đa - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

026092001500 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00522/CCHND-SYT-VP 24/10/2018

5 Vàng Thị Dế 03/09/1995
Bản Mý Làng B - xã Phinh 
Sáng - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên

Bản Mý Làng B - xã Phinh 
Sáng - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên
011195005643 19/09/2024 Bộ Công An DSTC 375/CCHN-D-SYT-ĐB 19/01/2021

6 Trần Văn Đức 30/09/1985
Khối Yên Giang - phường 

Đông Vĩnh - thành phố 
Vinh - tỉnh Nghệ An

Khối Yên Giang - phường 
Đông Vĩnh - thành phố 

Vinh - tỉnh Nghệ An
040085003249 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3604-22/CCHN-D-SYT-NA 28/09/2022

7 Trần Ngọc Dung 18/09/1996
Thôn Tuỳ Sơn - xã Hợp Lý - 

 huyện Lập Thạch - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Tuỳ Sơn - xã Hợp Lý - 
 huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026196006007 21/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00750/CCHND-SYT-VP 15/10/2019

8 Trần Thị Gấm 12/02/1992
Thôn Tân An - xã Minh An - 
 huyện Văn Chấn - tỉnh Yên 

Bái

Thôn Tân An - xã Minh An - 
 huyện Văn Chấn - tỉnh Yên 

Bái
015192008845 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0474/YB-CCHND 26/11/2015

9 Cao Thị Thu Hà 30/05/1993
Tổ dân phố 6 - phường Tân 
Thành - thành phố Buôn Ma 

Thuột - tỉnh Đắk Lăk

Tổ dân phố 6 - phường Tân 
Thành - thành phố Buôn Ma 

Thuột - tỉnh Đắk Lăk
066193014157 29/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5049/CCHN-D-SYT-BD 05/11/2018

10 Nguyễn Thị Hà 27/09/1960
Số 66 Ngõ 445 - Lạc Long 
Quân - Xuân la - Tây Hòi - 

Hà Nội

P4N1TTBLCV Xuân La - 
Tây Hồ - Hà Noiij

027160004051 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00346/HNO-CCHND 01/07/2013

11 Phạm Thị Thái Hà 07/03/1972
Tổ 2 - phường Trung Tâm - 
thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 2 - phường Trung Tâm - 
thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái
015172007272 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 27/CCHN-D-SYT-YB 05/09/2017

12 Trần Thị Thái Hà 07/03/1972
Tổ 2 - phường Trung Tâm - 
thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 2 - phường Trung Tâm - 
thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái
015172007272 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 27/CCHN-D-SYT-YB 05/09/2017

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN02/2025
(THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 11/01 - 12/01/2025)

(Kèm theo QĐ số: 36/ QĐ-CĐYD ngày 13 tháng 01 năm 2025)
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13 Lã Thu Hằng 11/06/1999
Số nhà 36 Tổ 11 - Phường 
Nguyễn Trãi - Thành phố 
Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Số nhà 36 Tổ 11 - Phường 
Nguyễn Trãi - Thành phố 
Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

008199000141 30/07/2024 Bộ Công An DSĐH

14 Đỗ Thị Thu Hiền 04/05/1979
175 Trường Chinh - phường 
Khương Mai - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội

175 Trường Chinh - phường 
Khương Mai - quận Thanh 

Xuân - TP Hà Nội
001179010114 16/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07826/CCHND-SYT-HNO 16/02/2022

15 Lê Thị Ngọc Hiếu 12/07/1987
Khu phố Xà Mách - thị trấn 
Lai Uyên - huyện Bàu Bàng 

- tỉnh Bình Dương

Khu phố Xà Mách - thị trấn 
Lai Uyên - huyện Bàu Bàng 

- tỉnh Bình Dương

074187003526 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3509/BD-CCHND 29/11/2016

16 Nguyễn Thị Bích Hoan 19/11/1969
Xã Đông Mỹ - huyện Thanh 

Trì - thành phố Hà Nội
Xã Đông Mỹ - huyện Thanh 

Trì - thành phố Hà Nội

001169004267

15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01614/CCHND-SYT-HNO 27/12/2017

17 Đỗ Thị Thuý Hồng 30/07/1989
Xã Đại Tự - huyện Yên Lạc 

- tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Đại Tự - huyện Yên Lạc 

- tỉnh Vĩnh Phúc
025189000965 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 735/VP-CCHND 03/03/2016

18 Vũ Thị Huệ 08/12/1984

Thôn Đông Anh Vinh - xã 
Hoằng Thịnh - huyện 

Hoằng Hoá - tỉnh Thanh 
Hoá

Thôn Đông Anh Vinh - xã 
Hoằng Thịnh - huyện Hoằng 

Hoá - tỉnh Thanh Hoá
038184001311 29/12/2024 Bộ Công An DSTH 1709/TH-CCHND 22/05/2015

19 Khuất Thị Thu Hương 14/01/1990
Khu Nguyễn Thái Học - 
phường Gia Cẩm - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu Nguyễn Thái Học - 
phường Gia Cẩm - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025190014278 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2346/CCHND-SYT-PT 07/02/2022

20 Lê Thị Mai Hương 11/05/1972

Số 19 - ngách 11 - ngõ 82 
Nguyễn Phúc Lai - Phường 
Ô chợ dừa - Quận Đống đa - 

 Hà nội

C14 Tập thể Tổng cục 3 - 
phường Ô Chợ Dừa - quận 

Đống Đa - thành phố Hà Nội
001172015869 08/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06829/HNO-CCHND 29/02/2016

21 Phan Thị Hương 31/10/1996
Thôn Mới - xã Ngũ Kiên - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Mới - xã Ngũ Kiên - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026196008603 24/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001025/CCHND-SYT-VP 10/06/2021

22 Công Thị Phương Huyền 27/07/1987
Khu Na Đậu - thị trấn Hữu 
Lũng - huyện Hữu Lũng - 

tỉnh Lạng Sơn

Khu Na Đậu - thị trấn Hữu 
Lũng - huyện Hữu Lũng - 

tỉnh Lạng Sơn
020187001590 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 414/LS-CCHND 19/10/2016

23 Từ Tuyết Kiều 30/11/1985
Ấp King Xáng - xã Lộc 

Ninh - huyện Hồng Dân - 
tỉnh Bạc Liêu

Ấp King Xáng - xã Lộc 
Ninh - huyện Hồng Dân - 

tỉnh Bạc Liêu
095185006823 12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1074/BD-CCHND 05/08/2015

24 Nguyễn Thị Kiều Lan 29/12/1997
333D Phường Ngọc Lâm - 

quận Long Biên - thành phố 
Hà Nội

333D Phường Ngọc Lâm - 
quận Long Biên - thành phố 

Hà Nội
067197000012 26/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06847/CCHND-SYT-HNO 25/06/2021

25 Tại Thị Minh Lan 17/03/1966
51 Phùng Hưng - thị trấn 
Phùng Hưng - huyện Đan 

Phượng - thành phố Hà Nội

51 Phùng Hưng - thị trấn 
Phùng Hưng - huyện Đan 

Phượng - thành phố Hà Nội
001166034585 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06959/HNO-CCHND 21/03/2016
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26 Trần Thị Lánh 20/10/1986
Xã Thái Học - huyện Bình 

Giang - tỉnh Hải Dương
Xã Thái Học - huyện Bình 

Giang - tỉnh Hải Dương
030186018947 16/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 219/HD-CCHND 31/08/2015

27 Lại Thị Lê 08/07/1979
TDP An Lập - phường Liên 
Bảo - thành phố Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP An Lập - phường Liên 
Bảo - thành phố Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026179002191 27/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1022/VP-CCHND 20/12/2016

28 Tạ Thị Liên 10/02/1990
Tổ 26 Cốc Lếu - thành phố 

Lào Cai - tỉnh Lào Cai
Tổ 26 Cốc Lếu - thành phố 

Lào Cai - tỉnh Lào Cai
025190014250 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 336/LCA-CCHNND 15/04/2015

29 Lại Thanh Loan 15/11/1992
Xã Liên Sơn - huyện Lương 

Sơn - tỉnh Hoà Bình
Xã Liên Sơn - huyện Lương 

Sơn - tỉnh Hoà Bình
001192038743 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0627/CCHN-D-SYT-HB 26/01/2022

30 Nguyễn Thị Loan 09/09/1949
Tổ 8 - phường Minh Tân - 

thành phố Yên Bái - 
Tổ 8 - phường Minh Tân - 

thành phố Yên Bái - 
015149000177 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0356/YB-CCHNND 20/03/2015

31 Nguyễn Thị Loan 24/06/1983
Thôn 3 - xã Đông Mỹ - 
huyện Thanh Trì - thành 

phố Hà Nội

Thôn 3 - xã Đông Mỹ - 
huyện Thanh Trì - thành phố 

Hà Nội
001183057377 20/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00769/HNO-CCHND 12/08/2013

32 Lê Hồng Lưu 02/03/1988
Khu 8 - xã Lam Sơn - 

huyện Tam Nông - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 8 - xã Lam Sơn - huyện 
Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

025088010496 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 941/PT-CCHND 31/12/2014

33 Phạm Thị Lựu 02/10/1990

Tổ dân phố Trại Mới - thị 
trấn Gia Khánh - huyện 
Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Tổ dân phố Trại Mới - thị 
trấn Gia Khánh - huyện 

Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc 
031190006084 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0430/CCHND-SYT-VP 14/02/2023

34 Trương Văn Ly 20/10/1992
Thôn Tân Bình - xã Đắk 
Hoà - huyện Đắk Song - 

tỉnh Đắk Nông

Thôn Tân Bình - xã Đắk 
Hoà - huyện Đắk Song - 

tỉnh Đắk Nông
066092017669 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 276/CCHND-SYT-ĐNO 02/10/2017

35 Nguyễn Thị Lý 21/01/1987
Phường Tiên Cát - thành 

phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ 
Phường Tiên Cát - thành 

phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ 
040187039128 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2565/CCHND -SYT-PT 08/11/2022

36 Phạm Thị Việt Nga 22/02/1987

V7-B06 Khu đô thị mới An 
Hưng - phường La Khê - 

quận Hà Đông - thành phố 
Hà Nội

V7-B06 Khu đô thị mới An 
Hưng - phường La Khê - 

quận Hà Đông - thành phố 
Hà Nội

035187004049 05/11/2024 Bộ Công An DSĐH 07804/CCHND-SYT-HNO 27/01/2022

37 Nguyễn Tường Ngọc 17/02/1993
Khóm 5 - phường 3 - thành 

phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc 
Liêu

Khóm 5 - phường 3 - thành 
phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

095193000202 19/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 853/CCHN-D-SYT-BL 11/02/2022

38 Trần Thị Ngọc 10/02/1983
Thị trấn Plei Kần - huyện 
Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum

Thị trấn Plei Kần - huyện 
Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum

040183004480 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 92/KT-CCHND 06/03/2014
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39 Nguyễn Minh Nguyệt 05/01/1989 Tổ 8 - phường Lĩnh Nam - 
quận Hoàng Mai - thành 

phố Hà Nội

Tổ 8 - phường Lĩnh Nam - 
quận Hoàng Mai - thành 

phố Hà Nội

025189001074 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09214/CCHN-D-SYT-BD 27/02/2023

40 Đặng Hồng Nhung 01/11/1989 Tổ 1B - khu phố 2 - phường 
Mỹ Phước - thị xã Bến Cát - 

 tỉnh Bình Dương

Tổ 1B - khu phố 2 - phường 
Mỹ Phước - thị xã Bến Cát - 

tỉnh Bình Dương

074189005698 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4488/BD-CCHND 05/05/2017

41 Hoàng Hồng Nhung 24/04/1991
Xã Tân Thành - huyện Cao 

Lộc - tỉnh Lạng Sơn
Xã Tân Thành - huyện Cao 

Lộc - tỉnh Lạng Sơn
020191009672 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 407/LS-CCHND 08/09/2016

42 Bùi Thị Oanh 10/10/1994
Thôn Vĩnh Ngọc - xã 

Hương Vĩnh - huyện Hương 
Khê - tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Vĩnh Ngọc - xã 
Hương Vĩnh - huyện Hương 

Khê - tỉnh Hà Tĩnh
042194006944 17/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 4544/CCHN-D-SYT-ĐNAI 10/11/2020

43 Dư Thị Kiều Oanh 27/12/1985

17 Ngách 79/17 Triều Khúc 
- phường Thanh Xuân Nam 
- quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội

17 Ngách 79/17 Triều Khúc 
- phường Thanh Xuân Nam - 
 quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội

001185002286 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07051/CCHND-SYT-HNO 29/07/2021

44 Nguyễn Thị Phượng 01/04/1988
Ấp Bến Tượng - xã Lai 

Hưng - huyện Bàu Bàng - 
tỉnh Bình Dương

Ấp Bến Tượng - xã Lai 
Hưng - huyện Bàu Bàng - 

tỉnh Bình Dương
074188007587 12/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0259/BD-CCHND 31/10/2013

45 Hoàng Thị Phương 26/09/1994
Số nhà 3 thôn Hiệp Lộc 2 - 
xã Hiệp Thuận - Phúc Thọ - 

Hà Nội 

Thôn Hiệp Lộc 2 - xã Hiệp 
Thuận - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội
001194031531 23/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 011864/CCHND-SYT-HNO 07/02/2024

46 Huỳnh Lệ Thanh 01/05/1980
Ấp Thạnh Phước - xã Trung 
Thạnh - huyện Cờ Đỏ - tỉnh 

Cần Thơ

Ấp Thạnh Phước - xã Trung 
Thạnh - huyện Cờ Đỏ - tỉnh 

Cần Thơ
092180000833 23/07/2024 Bộ Công An DSĐH 414/CCHN-D-SYT-CT 10/04/2018

47 Phan Trường Thanh 28/08/1979
Thôn Đăk Trăm - xã Đắk 

Trăm - huyện Đắk Tô - tỉnh 
Kon Tum

Thôn Đăk Trăm - xã Đắk 
Trăm - huyện Đắk Tô - tỉnh 

Kon Tum
045079002563 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 583/CCHN-D-SYT-KT 10/10/2019

48 Lê Thị Minh Trâm 10/02/1985
Tổ dân phố 7 thị trấn Plei 

kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh 
Kon Tum

Tổ dân phố 7 thị trấn Plei 
kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh 

Kon Tum
051185003536 16/12/2024 Bộ Công An DSTH 423/CCHN-D-SYT-KT 20/09/2017

49 Tạ Thị Trâm 08/03/1985

Nhà 38 - ngách 6/153 tổ 
dân phố số 2 Miêu Nha - 
Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - 

Hà Nội

Nhà 38 - ngách 6/153 tổ 
dân phố số 2 Miêu Nha - 
Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - 

Hà Nội

024185000034 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Dược sĩ đại 

học
02037/HNO-CCHND 10/02/2014

50 Lê Thị Quỳnh Trang 22/11/1996
TDP Thanh Giã 1 - phường 

Khai Quang - thành phố 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Thanh Giã 1 - phường 
Khai Quang - thành phố 

Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
026196001132 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0278/CCHND-SYT-VP 11/03/2022

51 Nguyễn Thị Thu Trang 08/08/1986
Phường Khắc Niệm - thành 

phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 
Ninh

Phường Khắc Niệm - thành 
phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 

Ninh
042186005414 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1011/BN-CCHND 23/02/2016



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

52 Nguyễn Thu Trang 11/11/1993
Khu Tân Hương - xã Hương 

Cần - huyện Thanh Sơn - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Tân Hương - xã Hương 
Cần - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025193001470 01/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2470/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

53 Phạm Xuân Trường 29/03/1979
Thôn 1 - xã Tân Cảnh - 

huyện Đắk Tô - tỉnh Kon 
Tum

Thôn 1 - xã Tân Cảnh - 
huyện Đắk Tô - tỉnh Kon 

Tum
034079024320 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 512/KT-CCHND 18/06/2015

54 Trần Ngọc Tú 19/05/1984 Ấp 1 - xã Khánh Lâm - 
huyện U Minh - tỉnh Cà 

Mau
Ấp 1 - xã Khánh Lâm - 

huyện U Minh - tỉnh Cà Mau

096184006761 09/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 6451/CCHN-D-SYT-BD 10/10/2022

55 Nguyễn Thanh Tùng 26/01/1979
TDP 14 Nhân Mỹ - phường 
Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

TDP 14 Nhân Mỹ - phường 
Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

001079014238 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08039/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

56 Đào Thị Út 20/09/1982
Tổ 10 - khu phố 6 - phường 
Thới Hoà - thị xã Bến Cát - 

tỉnh Bình Dương

Tổ 10 - khu phố 6 - phường 
Thới Hoà - thị xã Bến Cát - 

tỉnh Bình Dương
074182010501 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3387/BD-CCHND 17/07/2014

57 Lê Bích Vân 05/07/1988

Thôn Đồi 3 - xã Đông 
Phương Yên - huyện 

Chương Mỹ - thành phố Hà 
Nội

Thôn Đồi 3 - xã Đông 
Phương Yên - huyện 

Chương Mỹ - thành phố Hà 
Nội

015188000426 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05269/HNO-CCHND 15/06/2015

58 Đồng Thị Vui 30/09/1992
Thôn Dịch Trì - xã Ngọc 

Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Dịch Trì - xã Ngọc 
Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033192000381 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2422/CCHN-D-SYT-HY 12/03/2021

59 Lưu Thị Yến 21/03/1996
Tổ 11 - phường Cốc Lếu - 
thành phố Lào Cai - tỉnh 

Lào Cai

Tổ 11 - phường Cốc Lếu - 
thành phố Lào Cai - tỉnh 

Lào Cai
010196006357 04/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 299/CCHN-D-SYT-LCA 03/03/2022

(đã ký)

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà


